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Loại  THÔNG BÁO 

Ngày phát hành 21/9/2011 

Nội dung Thời khóa biểu học chuyên ngành block 1 năm học 2010-2011 

Đối tượng Lớp 11BSM2 

Thời gian học từ ngày 03/10/2011 đến 19/11/2011 

Thời gian Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy 

Sáng 

08h00-09h20 
BUS101 

P.32 
BUS101 

P.32 
BUS101 

P.32 
BUS101 

P.32 
BUS101 

P.32 
  

10h00-11h20             

  

Chiều 

13h30-14h50   
FYE101 

P.31 
  

FYE101 
P.31 

    

15h30-16h50             

        
Mã học phần Học phần Giảng viên 

BUS101 Introduction to Business Professor Brown 

FYE101 First Year Experience Professor Myers 

 Ngày 23 tháng 09 năm 2011 

 Phó giám đốc đào tạo 
 (Đã ký) 

 

 

 ThS. Mai Văn Cường 
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DANH SÁCH LỚP 11BSM2 

STT Mã SV HỌ TÊN Phái NGÀY SINH 

1 1158023 PHAN ĐẠI DƯƠNG Nam 8/11/1992 

2 1158026 HOÀNG ĐỨC DUY Nam 3/8/1993 

3 1158029 NGÔ NGUYỄN KỲ DUYÊN Nữ 11/16/1993 

4 1158033 HUỲNH NGỌC LONG  HẢI Nam 9/25/1993 

5 1158040 HỒ TRUNG HIẾU Nam 3/27/1992 

6 1158043 NGUYỄN CÔNG  HOÀNG Nam 3/24/1993 

7 1158046 LÊ PHI HÙNG Nam 2/19/1993 

8 1158053 TRƯƠNG DŨNG KHANG Nam 6/14/1992 

9 1158054 NGUYỄN PHƯƠNG KHANH Nữ 8/5/1993 

10 1158055 TRẦN THỊ PHƯƠNG KHANH Nữ 9/20/1990 

11 1158056 NGUYỄN HOÀNG TRÚC KHANH     Nữ 10/17/1993 

12 1158058 TRẦN ĐĂNG KHOA Nam 2/16/1993 

13 1158062 TRANG CHẤN KHÔN Nam 5/12/1993 

14 1158064 HOÀNG XUÂN LẬP Nam 6/1/1993 

15 1158065 LÂM CHÍ  LỄ Nam 12/13/1993 

16 1158066 PHẠM CHÍ LINH Nam 2/9/1992 

17 1158068 CHÂU PHẠM GIA LỘC Nam 7/2/1993 

18 1158069 TRƯƠNG THÀNH LỘC Nam 1/31/1993 

19 1158070 HUỲNH KIM  LONG Nam 3/24/1993 

20 1158073 LÊ NGỌC HOÀNG MỸ Nam 3/21/1993 

21 1158074 LÊ QUỐC  NAM Nam 6/22/1993 

22 1158075 PHẠM THÚY NGỌC NGA Nữ 5/21/1993 

23 1158077 CAO NGỌC NGÂN Nữ 3/1/1992 

24 1158078 ĐẶNG HOÀNG KHÁNH NGÂN Nữ 10/2/1992 

25 1158172 NGUYỄN THI KIM  NGÂN Nữ 18/3/1993 

26 1158079 BÙI THỊ MINH NGỌC Nữ 8/25/1993 

27 1158080 NGUYỄN PHƯƠNG  NGỌC Nữ 7/17/1993 

28 1158082 TRẦN THỤY THẢO NGUYÊN Nữ 8/30/1992 

29 1158083 ĐÀO VĂN NGUYÊN Nam 8/3/1993 

30 1158086 BÙI MINH NGUYỆT Nữ 10/6/1993 

31 1158088 TRỊNH MINH NHẬT Nam 3/11/1991 

32 1158092 VÕ PHƯƠNG QUỲNH NHƯ Nữ 11/30/1992 

33 1158093 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG Nữ 4/23/1993 

34 1158095 TRƯƠNG QUANG PHÚ Nam 1/23/1990 

35 1158096 TRẦN PHÚC Nam 11/12/1985 

36 1158097 LÊ GIA PHƯỚC Nam 10/29/1993 

37 1158098 TRỊNH MINH PHƯƠNG Nữ 3/12/1993 

38 1158099 ĐINH THỊ TUYẾT PHƯƠNG Nữ 8/27/1992 

39 1158102 ĐÀO MINH  QUÂN Nam 1/1/1993 

40 1158108 HUỲNH ANH QUANG Nam 10/15/1993 

41 1158109 NGUYỄN ĐĂNG  QUANG Nam 9/7/1992 

42 1158111 LÊ MẠNH QUÍ Nam 12/28/1993 

43 1158112 TRẦN NGỌC QUÍ Nam 9/21/1993 

44 1158113 NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG QUYÊN Nữ 7/25/1993 
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